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 KẾT QUẢ ĐIỂM THI VẤN ĐÁP
KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2026

Kèm theo Thông báo số: 28/TB-HĐTDVC ngày 06/8/2026 Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế năm 2026

STT TT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Dân
tộc

Trình
độ

Chuyên
ngành

Chứng chỉ
chuyên ngành

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Ưu tiên Điểm thi

vấn đáp
Ghi chú

A Vị trí Bác sỹ hạng III

I Bác sỹ đa khoa

1 1 VC.001 Lù Quốc Chung 09/10/2002 Nam Thái Đại học Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

Dân tộc
thiểu số 51,5

2 2 VC.002 Lò Văn Đỉnh 11/112001 Nam Thái Đại học Y khoa Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Phong Thổ

Dân tộc
thiểu số 62

3 3 VC.003 Đỗ Thu Giang 26/9/1999 Nữ Kinh Đại học Bác sĩ Y khoa Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Than Uyên 66,5

4 4 VC.004 Nguyễn Thành Hưng 07/5/2001 Nam Kinh Đại học Bác sĩ Y khoa Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh 74

5 5 VC.005 Nguyễn Thùy Linh 08/7/2002 Nữ Tày Đại học Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Tam Đường

Dân tộc
thiểu số 63,5

6 6 VC.006 Lỳ Xừ Lứ 22/02/2002 Nữ Hà Nhì Đại học Y khoa Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

Dân tộc
thiểu số 82,5

7 7 VC.007 Trần Giang  Sơn 16/4/2001 Nam Kinh Đại học Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh 86,5

8 8 VC.008 Lê Huyền Trang 07/7/1999 Nữ Kinh Đại học Bác sĩ Y khoa Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Tân Uyên 71,5

9 9 VC.009 Nguyễn Thị Trinh 15/8/2002 Nữ Kinh Đại học Y khoa Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh 83,5
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10 10 VC.010 Phan Thị Kiều Trinh 24/8/1999 Nữ Kinh Đại học Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Than Uyên 77,5

11 11 VC.011 Lê Thị Thu Trung 30/01/2001 Nữ Kinh Đại học Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

0

không nộp lệ phí
dự tuyển, không
đủ điều kiện thi

vấn đáp

12 12 VC.012 Dương Xuân Trường 25/12/1995 Nam Kinh Đại học Y khoa Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh 83,5

13 13 VC.013 Thào A Vàng 05/6/2000 Nam Mông Đại học Y khoa Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Than Uyên

Dân tộc
thiểu số 19,5

II Bác sỹ Y học cổ truyền 0

14 1 VC.014 Nguyễn Duy Cương 22/12/2002 Nam Kinh Đại học Bác sĩ Y học
cổ truyền

Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

0

không nộp lệ phí
dự tuyển, không
đủ điều kiện thi

vấn đáp

15 2 VC.015 Đinh Bá Duy 02/9/1996 Nam Kinh Đại học Bác sĩ y học
cổ truyền

Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Tân Uyên

0

không nộp lệ phí
dự tuyển, không
đủ điều kiện thi

vấn đáp

16 3 VC.016 Nguyễn Thị Hạnh 24/5/1994 Nữ Kinh Đại học Bác sĩ y học
cổ truyền

Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Tân Uyên 69,5

17 4 VC.017 Phạm Thị Vân Khánh 23/6/2002 Nữ Kinh Đại học Bác sĩ y học
cổ truyền

Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

54,5

18 5 VC.018 Thân Thị Anh Tú 16/10/1999 Nữ Kinh Đại học Bác sĩ y học
cổ truyền

Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Pa Há

93

19 6 VC.019 Nguyễn Văn Thiện 28/02/2001 Nam Kinh Đại học Bác sĩ y học
cổ truyền

Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Tân Uyên

61

STT TT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Dân
tộc

Trình
độ

Chuyên
ngành

Chứng chỉ
chuyên ngành

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Ưu tiên Điểm thi

vấn đáp
Ghi chú
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20 7 VC.020 Nguyễn Thị Thủy 16/7/2001 Nữ Kinh Đại học Bác sĩ Y học
cổ truyền

Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn 65

21 8 VC.021 Lò Thị Huyền Trang 09/6/2002 Nữ Thái Đại học Bác sĩ Y học
cổ truyền

Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Pa Há

Dân tộc
thiểu số 60

22 9 VC.022 Hoàng Thị Ngọc Yến 09/11/2001 Nữ Kinh Đại học Bác sĩ y học
cổ truyền

Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

67,5

B Vị trí Bác sỹ Y học dự phòng hạng III 0

23 1 VC.023 Lê  Thạch Thảo 13/3/2002 Nữ Kinh Đại học Bác sĩ Y học
dự phòng

Bác sĩ y học
dự phòng
hạng  III

Trung tâm Kiểm soát
Bệnh tật tỉnh 82,25

24 2 VC.024 Nguyễn Ngọc Khánh 17/3/2002 Nữ Kinh Đại học Y học dự
phòng

Bác sĩ y học
dự phòng
hạng  III

Trung tâm Kiểm soát
Bệnh tật tỉnh

0

không nộp lệ phí
dự tuyển, không
đủ điều kiện thi

vấn đáp

C Vị trí Điều dưỡng hạng III 0

25 1 VC.025 Lò Văn Băn 08/02/1993 Nam Thái Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

Dân tộc
thiểu số 37

26 2 VC.026 Vàng Thị Đi 05/02/2003 Nữ Lự Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

Dân tộc
thiểu số 56

27 3 VC.027 Tao Thị Hặc 06/6/2003 Nữ Lự Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số 57,5

28 4 VC.028 Sìn Thu Hương 29/11/2003 Nữ Thái Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
Phong Thổ

Dân tộc
thiểu số 53

29 5 VC.029 Lò Văn Liên 10/10/1994 Nam Thái Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

Dân tộc
thiểu số 66

30 6 VC.030 Chẻo Mý Linh 10/01/2004 Nữ Dao Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

Dân tộc
thiểu số 37,5

STT TT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Dân
tộc

Trình
độ

Chuyên
ngành

Chứng chỉ
chuyên ngành

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Ưu tiên Điểm thi

vấn đáp
Ghi chú
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31 7 VC.031 Nguyễn Bảo Ngọc 13/11/2003 Nữ Kinh Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh 68,25

32 8 VC.032 Khoàng Lé Phạ 12/7/1995 Nam Hà Nhì Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
Phong Thổ

Dân tộc
thiểu số 73,25

33 9 VC.033 Mào Thị Phương 02/8/2003 Nữ Thái Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số 75

34 10 VC.034 Kiều Thị Thu Phương 24/10/2003 Nữ Kinh Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh 53,5

35 11 VC.035 Trần Thị Thanh Tâm 16/7/1996 Nữ Kinh Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh 69,5

36 12 VC.036 Đinh Thị Thảo 15/12/2003 Nữ Kinh Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh 63,5

37 13 VC.037 Hoàng Thị Thảo 08/11/2003 Nữ Thái Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

Dân tộc
thiểu số 55,5

38 14 VC.038 Nguyễn Thị Thu
Thanh 19/10/2003 Nữ Kinh Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh 61,5

39 15 VC.039 Lò Thị Thành 01/4/2003 Nữ Thái Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

Dân tộc
thiểu số 54

40 16 VC.040 Nguyễn Đăng Thành 14/10/2003 Nam Kinh Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh 69

41 17 VC.041 Lại Thị Mai Thùy 28/02/2003 Nữ Kinh Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh 62,25

42 18 VC.042 Giàng A Vinh 14/02/2003 Nam Mông Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

Dân tộc
thiểu số

0

không nộp lệ phí
dự tuyển, không
đủ điều kiện thi

vấn đáp

43 19 VC.043 Quàng Thị Xuân 18/10/2003 Nữ Thái Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

Dân tộc
thiểu số 28,25

STT TT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Dân
tộc

Trình
độ

Chuyên
ngành

Chứng chỉ
chuyên ngành

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Ưu tiên Điểm thi

vấn đáp
Ghi chú
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D Vị trí Kỹ thuật viên Y hạng III
0

I Hình ảnh Y học 0

44 1 VC.044 Phạm Hương Giang 15/11/2003 Nữ Kinh Đại học Kỹ thuật hình
ảnh y học

Kỹ thuật y
hạng  III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

0

Không tham dự
thi vấn đáp

45 2 VC.045 Nguyễn Minh Hiếu 04/9/2002 Nam Kinh Đại học Kỹ thuật hình
ảnh y học

Kỹ thuật y
hạng  III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

70,5

II Xét nghiệm 0

46 1 VC.046 Lò Thị Thanh Dung 06/10/2004 Nữ Tày Đại học Kỹ thuật xét
nghiệm Y học

Kỹ thuật y
hạng  III

Bệnh viện Y học cổ
truyền

Dân tộc
thiểu số 74,7

47 2 VC.047 Mào Văn Hoàng 20/11/2002 Nam Thái Đại học Kỹ thuật xét
nghiệm Y học

Kỹ thuật y
hạng  III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

Dân tộc
thiểu số 65,95

48 3 VC.048 Phạm Thị Linh 05/01/2002 Nữ Kinh Đại học Kỹ thuật xét
nghiệm Y học

Kỹ thuật y
hạng  III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

72,9

49 4 VC.049 Liều Thị Mắn 22/8/2003 Nữ Dao Đại học Kỹ thuật xét
nghiệm Y học

Kỹ thuật y
hạng  III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

Dân tộc
thiểu số

46,75
E Vị trí Công nghệ thông tin hạng III 0

50 1 VC.050 Lò Văn Chọi 11/12/1999 Nam Lự Đại học Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin
hạng III

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

0

không nộp lệ phí
dự tuyển, không
đủ điều kiện thi

vấn đáp

51 2 VC.051 Phan Đức Thắng 05/4/2003 Nam Thái Đại học Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin
hạng III

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

54

F Vị trí Chuyên viên tổng hợp 0

STT TT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Dân
tộc

Trình
độ

Chuyên
ngành

Chứng chỉ
chuyên ngành

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Ưu tiên Điểm thi

vấn đáp
Ghi chú
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52 1 VC.052 Phùng Khừ Che 05/6/1994 Nam Hà Nhì Đại học Quản  lý nhà
nước

Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

29

53 2 VC.053 Lý A Chầu 05/5/1991 Nam Mông Đại học Quản lý nhà
nước

Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

0

không nộp lệ phí
dự tuyển, không
đủ điều kiện thi

vấn đáp

54 3 VC.054 Giàng A Chua 11/3/1992 Nam Mông Đại học Luật Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

61,5

55 4 VC.055 Chu Hu Chừ 17/8/1996 Nam Hà Nhì Đại học Quản trị văn
phòng

Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số 24,5

56 5 VC.056 Phạm Hoàng Mai
Chinh 24/7/2001 Nữ Kinh Đại học Luật Quốc tế Chuyên viên

về tổng hợp
Bệnh viện đa khoa

Sìn Hồ
4,25

57 6 VC.057 Vừ Thị Dợ 10/9/1999 Nữ Mông Đại học Luật Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

0

không nộp lệ phí
dự tuyển, không
đủ điều kiện thi

vấn đáp

58 7 VC.058 Đỗ Thị Thu Hằng 23/6/2003 Nữ Kinh Đại học Quản trị văn
phòng

Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

19

59 8 VC.059 Nguyễn Việt Hoàng 17/11/2002 Nam Thái Đại học Luật Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

0

không nộp lệ phí
dự tuyển, không
đủ điều kiện thi

vấn đáp

60 9 VC.060 Sùng A Ká 10/9/1994 Nam Mông Đại học Luật kinh tế Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

23,5

61 10 VC.061 Đinh Thị Thu Lệ 10/8/2002 Nữ Thái Đại học Quản lý nhà
nước

Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

0

không nộp lệ phí
dự tuyển, không
đủ điều kiện thi

vấn đáp

STT TT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Dân
tộc

Trình
độ

Chuyên
ngành

Chứng chỉ
chuyên ngành

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Ưu tiên Điểm thi

vấn đáp
Ghi chú
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62 11 VC.062 Đinh Thị Loan 20/01/2000 Nữ Kinh Đại học Luật kinh tế Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

67

63 12 VC.063 Chẻo Xèng Mẩy 15/6/1996 Nữ Dao Đại học Quản lý nhà
nước

Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

5,5

64 13 VC.064 Hà Thị Nga 25/12/2003 Nữ Mường Đại học Quản trị văn
phòng

Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số 9,5

65 14 VC.065 Lò Thị Ngân 15/6/1996 Nữ Thái Đại học Luật Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

0

Không tham dự
thi vấn đáp

66 15 VC.066 Lù Thị Oanh 22/8/2002 Nữ Thái Đại học Quản lý nhà
nước

Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số 71,5

67 16 VC.067 Tẩn Vải Sơn 25/02/2002 Nam Dao Đại học Luật Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

21,5

68 17 VC.068 Tòng Văn Tiện 15/02/1996 Nam Thái Đại học Luật kinh tế Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

65,5

69 18 VC.069 Chang A Tủa 15/9/1996 Nam Mông Đại học Quản trị văn
phòng

Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

0

không nộp lệ phí
dự tuyển, không
đủ điều kiện thi

vấn đáp

70 19 VC.070 Giàng A Tủa 07/01/1993 Nam Mông Đại học Quản lý nhà
nước

Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số 34,5

71 20 VC.071 Lê Thùy Trang 22/10/2001 Nữ Thái Đại học Luật kinh tế Chuyên viên
về tổng hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

0

không nộp lệ phí
dự tuyển, không
đủ điều kiện thi

vấn đáp

G Vị trí Văn thư viên 0

STT TT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Dân
tộc

Trình
độ

Chuyên
ngành

Chứng chỉ
chuyên ngành

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Ưu tiên Điểm thi

vấn đáp
Ghi chú
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72 1 VC.072 Đao Thị Diệu 02/8/1998 Nữ Thái Đại học Quản lý nhà
nước

Văn thư - Lưu
trữ Văn thư viên Bệnh viện đa khoa

Nậm Nhùn
Dân tộc
thiểu số

74

73 2 VC.073 Lường Thị Hải 07/6/1997 Nữ Thái Đại học Luật Nghiệp vụ văn
thư lưu trữ Văn thư viên Bệnh viện đa khoa

Nậm Nhùn
Dân tộc
thiểu số

8

74 3 VC.074 Phan Lương Ngọc
Huyền  13/6/2001 Nữ Thái Đại học Quản trị kinh

doanh
Nghiệp vụ văn
thư -  lưu trữ Văn thư viên Bệnh viện đa khoa

Nậm Nhùn
Dân tộc
thiểu số

không nộp lệ phí
dự tuyển, không
đủ điều kiện thi

vấn đáp

75 4 VC.075 Hầu A Lùng 09/10/1986 Nam Mông Đại học Sư phạm sinh
- hóa

Nghiệp vụ Văn
thư  - Lưu trữ Văn thư viên Bệnh viện đa khoa

Nậm Nhùn
Dân tộc
thiểu số

12

76 5 VC.076 Hoàng Thị Minh
Nguyệt 24/10/1996 Nữ Tày Đại học Kế toán Nghiệp vụ văn

thư -  lưu trữ Văn thư viên Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

0

không nộp lệ phí
dự tuyển, không
đủ điều kiện thi

vấn đáp

77 6 VC.077 Lò Thị Oanh 06/01/2001 Nữ Thái Đại học
Quản trị dịch
vụ du lịch và

lữ hành

Kỹ năng nghiệp
vụ Hành chính -
Văn phòng và
văn thư - Lưu

trữ

Văn thư viên Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

54,5

78 7 VC.078 Lò Thị Thơm 16/02/1991 Nữ Thái Đại học Giáo dục dục
tiểu học

Nghiệp vụ Văn
thư -  lưu trữ Văn thư viên Bệnh viện đa khoa

Nậm Nhùn
Dân tộc
thiểu số

51

79 8 VC.079 Lùng Thị Thiên 02/02/1995 Nữ Thái Đại học Kinh tế nông
nghiệp

Văn thư - Lưu
trữ Văn thư viên Bệnh viện đa khoa

Nậm Nhùn
Dân tộc
thiểu số

0

không nộp lệ phí
dự tuyển, không
đủ điều kiện thi

vấn đáp

Tổng số: 79 thí sinh

STT TT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Dân
tộc

Trình
độ

Chuyên
ngành

Chứng chỉ
chuyên ngành

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Ưu tiên Điểm thi

vấn đáp
Ghi chú
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STT TT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Dân
tộc

Trình
độ

Chuyên
ngành

Chứng chỉ
chuyên ngành

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Ưu tiên Điểm thi

vấn đáp
Ghi chú
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STT TT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Dân
tộc

Trình
độ

Chuyên
ngành

Chứng chỉ
chuyên ngành

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Ưu tiên Điểm thi

vấn đáp
Ghi chú
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